4                                               CÔNG  BÁO                   Số  11 ngày 20 – 8 - 2006



	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 269/QĐ-UBND
	Vũng Tàu, ngày 27 tháng 01 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2011
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; 

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước về chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; 

Căn cứ Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2010 kỳ họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV về việc phê chuẩn dự toán ngân sách năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2011 (theo các biểu số liệu chi tiết đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. 
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Trần Minh Sanh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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4                                               CÔNG  BÁO                   Số  11 ngày 20 – 8 - 2006






DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2011

(Kèm theo Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)


Mẫu số 18/CKTC-NSĐP


Đơn vị tính: triệu đồng


		Stt

		Tên các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

		Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp

		Tổng chi cân đối ngân sách huyện

		Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện



		

		

		

		

		Tổng số

		Trong đó



		

		

		

		

		

		Bổ sung cân đối

		Bổ sung có mục tiêu



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Huyện Châu Đức

		127.400

		365.515

		303.833

		303.833

		



		2

		Huyện Xuyên mộc

		96.146

		332.297

		285.460

		285.460

		



		3

		Thành phố Vũng Tàu

		1.324.622

		576.751

		

		

		



		4

		Huyện Đất Đỏ

		71.249

		233.756

		196.185

		196.185

		



		5

		Thị xã Bà Rịa

		174.765

		296.869

		206.219

		206.219

		



		6

		Huyện Côn Đảo

		8.590

		160.437

		156.177

		156.177

		



		7

		Huyện Tân Thành

		570.103

		324.597

		57.064

		57.064

		



		8

		Huyện Long Điền

		141.793

		247.718

		177.697

		177.697

		



		

		Tổng số

		2.514.668

		2.537.939

		1.382.636

		1.382.636

		





BIỂU PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 THEO ĐƠN VỊ DỰ TOÁN


(Kèm theo Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)


Mẫu số 15/CKTC-NSĐP


Đơn vị tính: triệu đồng


		Stt

		Đơn vị

		Chi đầu tư phát triển

		Chi thường xuyên

		Chi ch.tr mục tiêu

		Chi ch. tr mục tiêu 135

		Dự án 5triệu ha rừng



		

		

		

		Tổng chi từ ngân sách

		Gồm

		

		

		



		

		

		

		

		Quản lý nhà nước

		SN giáo dục

		SN đào tạo

		SN y tế

		SN giao thông vận tải

		SN văn hóa

		SN phát thanh truyền hình

		SN thể dục thể thao

		SN đảm bảo xã hội

		SN khoa học công nghệ

		SN công nghệ thông tin

		SN môi trường

		SN nông lâm thủy lợi

		SN địa chính

		SN kinh tế

		Trợ giá

		Thi đua KT

		ANQP

		

		

		



		A

		B

		1

		2=3+…+20

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23



		

		Tổng

		

		1.477.384

		210.671

		175.371

		79.226

		214.386

		75.667

		25.931

		24.615

		13.805

		142.773

		28.193

		24.650

		108.474

		44.076

		10.000

		65.004

		

		8.300

		226.242

		

		

		



		I

		Đơn vị QLNN và SN

		

		1.153.260

		146.461

		175.371

		75.564

		214.386

		75.667

		25.931

		24.615

		13.805

		121.063

		28.193

		24.650

		108.474

		44.076

		10.000

		65.004

		

		

		

		

		

		



		1

		UBND tỉnh

		

		15.086

		15.086

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND

		

		7.430

		7.430

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		

		6.299

		5.508

		

		150

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		641

		

		

		

		

		

		



		4

		Sở Công thương

		

		24.505

		5.766

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		18.739

		

		

		

		

		

		



		5

		Sở Nội vụ

		

		24.194

		8.501

		

		14.730

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		963

		

		

		

		

		

		



		6

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		

		184.115

		4.744

		175.371

		4.000

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Sở Y tế

		

		290.707

		5.822

		

		5.850

		214.386

		

		

		

		

		64.649

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch

		

		46.476

		5.521

		

		450

		

		

		25.931

		

		13.805

		

		

		

		

		

		

		769

		

		

		

		

		

		



		9

		Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

		

		72.193

		7.431

		

		7.452

		

		

		

		

		

		56.414

		

		

		

		

		

		897

		

		

		

		

		

		



		10

		Sở Khoa học và Công nghệ

		

		31.571

		3.378

		

		

		

		

		

		

		

		

		28.193

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Sở Tài chính

		

		10.136

		10.136

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Thanh tra tỉnh

		

		2.881

		2.881

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		13

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		

		86.406

		35.440

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		6.890

		44.076

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		14

		Sở Giao thông vận tải

		

		81.011

		5.344

		

		

		

		75.667

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		15

		Sở Tư pháp

		

		4.013

		2.736

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		1.277

		

		

		

		

		

		



		16

		Sở Ngoại vụ

		

		1.762

		1.762

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		17

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		

		33.650

		6.059

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		13.053

		

		10.000

		4.538

		

		

		

		

		

		



		18

		Sở Xây dựng

		

		83.549

		4.142

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		77.000

		

		

		2.407

		

		

		

		

		

		



		19

		Sở Thông tin và Truyền thông

		

		28.867

		3.233

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		24.650

		

		

		

		984

		

		

		

		

		

		



		20

		Ban Quản lý phát triển Côn Đảo

		

		1.360

		1.360

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		21

		Ban Quản lý các khu công nghiệp

		

		35.890

		3.091

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		32.799

		

		

		

		

		

		



		22

		Trường Cao đẳng Cộng đồng

		

		10.326

		

		

		10.326

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		23

		Trường Cao đẳng Sư phạm

		

		21.867

		

		

		21.867

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		24

		Trường Chính trị

		

		10.739

		

		

		10.739

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		25

		Đài Phát thanh Truyền hình

		

		24.615

		

		

		

		

		

		

		24.615

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		26

		Vườn Quốc gia Côn Đảo

		

		11.531

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		11.531

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		27

		Trung tâm xúc tiến đầu tư

		

		993

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		993

		

		

		

		

		

		



		28

		Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng

		

		1.092

		1.092

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		29

		Qũy bảo vệ môi trường

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II

		Chi đoàn thể được đảm bảo

		

		16.249

		16.249

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Tỉnh đoàn thanh niên

		

		6.613

		3.651

		

		

		

		

		2.892

		

		

		

		

		

		

		

		

		70

		

		

		

		

		

		



		2

		Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

		

		2.763

		2.763

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Hội Phụ nữ

		

		2.104

		2.401

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Hội Nông dân

		

		3.354

		2.585

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		769

		

		

		

		

		

		



		5

		Hội Cựu chiến binh

		

		1.416

		1.416

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		III

		Chi đoàn thể được hỗ trợ

		

		6.902

		6.902

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Hội Đông y

		

		363

		363

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Hội Nhà báo

		

		625

		625

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Hội chữ thập đỏ

		

		769

		769

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Hội Văn học Nghệ thuật

		

		503

		503

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Hội Luật gia

		

		235

		235

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Hội người mù

		

		476

		476

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Hội Khuyến học

		

		362

		362

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Hội bảo trợ người tàn tật

		

		259

		259

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Liên hiệp các tổ chức HN

		

		705

		705

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Liên minh hợp tác xã

		

		1.059

		1.059

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Hội nạn nhân chất độc gia cam

		

		235

		235

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật

		

		211

		211

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		13

		Các hội khác

		

		1.101

		1.101

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		IV

		Khối đảng

		

		43.858

		41.058

		

		2.800

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Văn phòng Tỉnh ủy (QLNN)

		

		41.058

		41.058

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Văn phòng Tỉnh ủy (đào tạo)

		

		2.800

		

		

		2.800

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		V

		An ninh quốc phòng

		

		35.572

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		35.572

		

		

		



		1

		Công an tỉnh

		

		7.710

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		7.710

		

		

		



		2

		Bộ Chỉ huy Biên phòng

		

		7.050

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		7.050

		

		

		



		3

		Bộ Chỉ huy Quân sự

		

		20.812

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		20.812

		

		

		



		4

		Đào tạo an ninh - quốc phòng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		VI

		Hỗ trợ cơ quan TW

		

		862

		

		

		862

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		VII

		Chi khác ngân sách

		

		18.846

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		18.846

		

		

		



		

		Trong đó: chi cho Đoàn Đại biểu Quốc hội

		

		800

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		800

		

		

		



		VIII

		Các đề án quy hoạch

		

		49.324

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		49.324

		

		

		



		IX

		Chi thi đua khen thưởng

		

		8.300

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		8.300

		

		

		

		



		X

		Các nội dung khác

		

		144.210

		

		

		

		

		

		

		

		

		21.710

		

		

		

		

		

		

		

		

		122.500

		

		

		



		1

		Chi trợ cấp Tết

		

		55.000

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		55.000

		

		

		



		2

		Chỉnh lý, lưu trữ hồ sơ các sở ngành

		

		6.000

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		6.000

		

		

		



		3

		Chi hỗ trợ trả lãi suất nuôi bò cho hộ nghèo

		

		6.000

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		6.000

		

		

		



		4

		Xúc tiến đầu tư, du lịch

		

		7.000

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		7.000

		

		

		



		5

		Chế độ thôi việc, nghĩ việc

		

		8.500

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		8.500

		

		

		



		6

		Chi tiền lương mới

		

		25.000

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		6.000

		

		

		



		7

		Chi lễ, hội và các sự kiện lớn

		

		15.000

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		25.000

		

		

		



		8

		Bảo hiển y tế cho học sinh sinh viên

		

		15.652

		

		

		

		

		

		

		

		

		15.652

		

		

		

		

		

		

		

		

		15.000

		

		

		



		9

		Bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị

		

		6.058

		

		

		

		

		

		

		

		

		6.058

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2011

(Kèm theo Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)


Mẫu số 14/CKTC-NSĐP


Đơn vị tính: triệu đồng


		Stt

		Chỉ tiêu

		Dự toán



		1

		2

		3



		

		Tổng chi ngân sách cấp tỉnh

		6.320.714



		I

		Chi đầu tư phát triển

		2.854.334



		1

		Chi đầu tư xây dựng cơ bản

		1.647.376



		2

		Chi đầu tư phát triển khác

		1.206.958



		II

		Chi thường xuyên

		1.578.685



		1

		Chi quốc phòng

		27.862



		2

		Chi an ninh

		7.710



		3

		Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

		254.597



		4

		Chi y tế

		214.386



		5

		Chi khoa học, công nghệ

		52.843



		6

		Chi văn hóa thông tin

		28.823



		7

		Chi phát thanh truyền hình

		24.615



		8

		Chi thể dục thể thao

		13.805



		9

		Chi đảm bảo xã hội

		142.773



		10

		Chi sự nghiệp kinh tế

		348.852



		

		Trong đó: Sự nghiệp môi trường

		108.474



		11

		Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể

		210.769



		12

		Chi trợ giá hàng chính sách

		



		13

		Chi khác

		117.050



		14

		Chi thực hiện chương trình mục tiêu

		50.000



		15

		Chi thực hiện cải cách tiền lương

		76.300



		III

		Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư cơ sở hạ tầng theo khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước

		



		IV

		Dự phòng (đối với dự toán)

		132.651



		V

		Chi bổ sung ngân sách cấp dưới

		1.382.636



		VI

		Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

		



		VII

		Các khoản chi được quản lý qua ngân sách

		372.408





DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011


(Kèm theo Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)


Mẫu số 13/CKTC-NSĐP


Đơn vị tính: triệu đồng


		Stt

		Chỉ tiêu

		Dự toán



		1

		2

		3



		

		Tổng chi ngân sách địa phương

		7.476.017



		A

		Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

		7.092.309



		I

		Chi đầu tư phát triển

		3.536.604



		

		Trong đó

		



		

		Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

		



		

		Chi khoa học, công nghệ

		



		II

		Chi thường xuyên

		3.349.133



		

		Trong đó

		



		1

		Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

		1.003.583



		2

		Chi khoa học, công nghệ

		52.843



		III

		Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư cơ sở hạ tầng theo khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước

		



		IV

		Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

		



		V

		Dự phòng (đối với dự toán)

		206.572



		VI

		Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

		



		B

		Các khoản chi được quản lý qua ngân sách nhà nước

		383.708





DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

(Kèm theo Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)


Mẫu số 12/CKTC-NSĐP


Đơn vị tính: triệu đồng


		Stt

		Chỉ tiêu

		Dự toán



		1

		2

		3



		

		Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

		88.821.708



		A

		Tổng thu các khoản cân đối ngân sách nhà nước

		88.438.000



		I

		Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước (nội địa)

		20.988.000



		1

		Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương

		4.100.000



		

		Thuế giá trị gia tăng

		1.972.100



		

		Thuế thu nhập doanh nghiệp

		1.087.000



		

		Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước

		140.000



		

		Thu nhập sau thuế thu nhập

		



		

		Thuế môn bài

		360



		

		Thuế tài nguyên

		900.000



		

		Thuế sử dụng vốn ngân sách nhà nước

		



		

		Thu khác

		540



		2

		Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương

		400.000



		

		Thuế giá trị gia tăng

		242.900



		

		Thuế thu nhập doanh nghiệp

		156.000



		

		Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước

		100



		

		Thu nhập sau thuế thu nhập

		



		

		Thuế môn bài

		270



		

		Thuế tài nguyên

		400



		

		Thuế sử dụng vốn ngân sách nhà nước

		



		

		Thu khác

		330



		3

		Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

		10.550.000



		

		Thuế giá trị gia tăng

		3.850.000



		

		Thuế thu nhập doanh nghiệp

		1.410.000



		

		Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước

		4.400



		

		Thuế môn bài

		1.400



		

		Thuế tài nguyên

		1.100



		

		Tiền thuê mặt đất, mặt nước

		78.900



		

		Khí lãi được chia của nước chủ nhà

		5.200.000



		

		Thuế chuyển lợi nhuận qua nước ngoài

		



		

		Thu khác

		4.200



		4

		Thu từ khu vực ngoài quốc doanh

		1.600.000



		

		Thuế giá trị gia tăng

		1.221.600



		

		Thuế thu nhập doanh nghiệp

		223.000



		

		Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước

		103.700



		

		Thuế môn bài

		21.000



		

		Thuế tài nguyên

		10.100



		

		Thu khác

		20.600



		5

		Lệ phí trước bạ

		240.000



		6

		Thuế sử dụng đất nông nghiệp

		1.600



		7

		Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

		1.800.000



		8

		Thu xổ số kiến thiết

		500.000



		9

		Thu phí xăng dầu

		530.000



		10

		Thu phí, lệ phí

		750.000



		11

		Các khoản thu về nhà đất

		421.400



		a

		Thuế nhà đất

		



		b

		Thu tiền thuê đất

		120.000



		c

		Thu giao quyền sử dụng đất

		300.000



		d

		Thu bán nhà ở và thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước

		1.400



		12

		Thu từ qũy đât công ích và hoa lợi công sản tại xã,…

		5.000



		13

		Phí bảo vệ môi trường

		



		14

		Thu khác ngân sách

		65.000



		II

		Thu từ dầu thô

		51.700.000



		III

		Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu do hải quan thu

		15.750.000



		1

		Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

		



		2

		Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (thực thu trên địa bàn)

		



		3

		Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu

		



		4

		Thu khác

		



		IV

		Thu viện trợ không hoàn lại

		



		V

		Thu chuyển nguồn

		



		VI

		Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước

		



		VII

		Thu kết dư ngân sách năm trước

		



		B

		Các khoản thu được để lại quản lý chi qua ngân sách nhà nước

		383.708



		

		Tổng thu ngân sách địa phương

		7.476.017



		A

		Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương

		7.092.309



		1

		Các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100%

		1.258.000



		2

		Thu phân chia theo tỷ lệ % ngân sách địa phương được hưởng

		4.769.152



		3

		Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

		98.000



		4

		Thu kết dư

		688.303



		5

		Thu viện trợ

		



		6

		Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang

		



		7

		Thưởng vượt thu năm 2009 và cấp bù theo Nghị quyết 30

		215.854



		B

		Các khoản thu được để lại quản lý chi qua ngân sách nhà nước

		383.708



		1

		Học phí

		20.681



		2

		Viện phí

		321.327



		3

		Các khoản phí, lệ phí khác

		



		4

		Sự nghiệp văn hóa, xã hội

		1.100



		5

		Sự nghiệp kinh tế

		



		6

		Quản lý nhà nước

		



		7

		Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng

		



		8

		Các khoản khác (phạt vi phạm hành chính,…)

		40.600





CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2011

(Kèm theo Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)


Mẫu số 11/CKTC-NSĐP


Đơn vị tính: triệu đồng


		Stt

		Chỉ tiêu

		Dự toán



		1

		2

		3



		A

		Ngân sách cấp tỉnh

		



		I

		Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh

		6.320.714



		1

		Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp

		4.883.149



		

		Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%

		804.632



		

		Các khoản thu phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ %

		4.078.517



		2

		Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

		98.000



		

		Bổ sung cân đối

		



		

		Bổ sung có mục tiêu

		98.000



		

		Trong đó: vốn ODA

		



		3

		Thu tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính

		63.000



		4

		Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước

		372.408



		5

		Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước

		



		6

		Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang

		



		7

		Thu kết dư năm trước chuyển sang

		688.303



		8

		Thưởng vượt thu năm 2009 và cấp bù theo Nghị quyết 30

		215.854



		II

		Chi ngân sách cấp tỉnh

		6.320.714



		1

		Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)

		4.433.019



		2

		Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh

		1.382.636



		

		Bổ sung cân đối

		1.382.636



		

		Bổ sung có mục tiêu

		



		3

		Chi dự phòng

		132.651



		4

		Chi bằng nguồn thu đơn vị để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước

		372.408



		5

		Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

		



		B

		Ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã)

		



		I

		Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh

		2.537.939



		1

		Thu ngân sách hưởng theo phân cấp:

		1.144.003



		

		Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%

		453.368



		

		Các khoản thu phân chia phần ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ %

		690.635



		2

		Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

		1.382.636



		

		Bổ sung cân đối

		1.382.636



		

		Bổ sung có mục tiêu

		



		3

		Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước

		11.300



		II

		Chi ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh

		2.537.939





CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011


(Kèm theo Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)


Mẫu số 10/CKTC-NSĐP


Đơn vị tính: triệu đồng.


		Stt

		Nội dung

		Dự toán năm 2011



		1

		2

		3



		A

		Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

		88.821.708



		1

		Thu nội địa (không kể thu tử dầu thô)

		20.988.000



		2

		Thu từ dầu thô

		51.700.000



		3

		Thu từ xuất, nhập khẩu

		15.750.000



		4

		Thu viện trợ không hoàn lại

		



		5

		Thu hoàn vốn và tạm ứng

		



		6

		Các khoản thu để lại đơn vị quản lý chi qua ngân sách nhà nước

		383.708



		B

		Thu ngân sách địa phương

		7.476.017



		1

		Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

		6.027.152



		

		Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%

		1.258.000



		

		Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ %

		4.769.152



		2

		Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

		98.000



		

		Bổ sung cân đối

		



		

		Bổ sung có mục tiêu

		98.000



		3

		Huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước

		



		4

		Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

		



		5

		Thu tạm ứng từ qũy dự trữ tài chính

		63.000



		6

		Thu kết dư năm trước chuyển sang

		688.303



		7

		Thưởng vượt thu năm 2009 và cấp bù theo Nghị quyết 30

		215.854



		8

		Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách

		383.708



		C

		Chi ngân sách địa phương

		7.476.017



		1

		Chi đầu tư phát triển

		3.536.604



		2

		Chi thường xuyên

		3.349.133



		3

		Chỉ trả nợ gốc và lãi các khoản tiền huy động theo khoản 3 điều 8 Luật Ngân sách nhà nước

		



		4

		Chi bổ sung dự trữ tài chính

		



		5

		Dự phòng (đối với dự toán)

		206.572



		6

		Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

		



		7

		Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách

		383.708





DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 134, 135 (GĐII) VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN CỦA TỈNH 2011


(Kèm theo Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 


Mẫu số 17/CKTC-NSĐP/DT


		Stt

		Tên chương trình - đề án

		Kế hoạch năm 2011

		Ghi chú



		

		

		Tổng số

		Trong đó

		





		

		

		

		Ngân sách địa phương

		



		

		

		

		Tổng số

		ĐTPT

		NS

		



		

		Tổng số

		83.000

		83.000

		43.000

		40.000

		



		I

		Chương trình 134, 135 (giai đoạn II)

		45.898

		45.898

		43.000

		2.898

		



		

		Chương trình 134

		6.872

		6.872

		6.872

		

		



		

		Chương trình 135 (GĐII)

		39.026

		39.026

		36.128

		2.898

		



		II

		Các chương trình đề án của tỉnh

		37.102

		37.102

		0

		37.102

		



		1

		Chăm sóc trẻ em theo Quyết định 65/2005/QĐ-TTg

		286

		286

		

		286

		



		2

		Đề án xây dựng thị xã văn hóa 2006-2010

		852

		852

		

		852

		



		3

		Chương trình quốc gia về người cao tuổi

		220

		220

		

		220

		



		4

		Đề án tiếp nhận, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về

		200

		200

		

		200

		



		5

		Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

		300

		300

		

		300

		



		6

		Kế hoạch hành động phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2010-2015

		400

		400

		

		400

		



		7

		Đề án giúp người tàn tật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

		250

		250

		

		250

		



		8

		Đề án tệ nạn mại dâm

		450

		450

		

		450

		



		9

		Xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

		400

		400

		

		400

		



		10

		Kế hoạch quy định, quy trình can thiệp trợ giúp trẻ em bị bạo lực xâm hại tình dục

		400

		400

		

		400

		



		11

		Đề án sữa học đường

		7.000

		7.000

		

		7.000

		



		12

		Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

		790

		790

		

		790

		



		13

		Dự án phòng chống HIV cho thanh niên

		150

		150

		

		150

		



		14

		Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng

		100

		100

		

		100

		



		15

		Kế hoạch hành động tổng thể về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe vị thành niên – thanh niên.

		298

		298

		

		298

		



		16

		Dự án hỗ trợ tăng cường năng lực hệ thống y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

		150

		150

		

		150

		



		17

		Chương trình vận động hiến máu tình nguyện.

		570

		570

		

		570

		



		18

		Đề án phát triển nguồn nhân lực thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015.

		2.500

		2.500

		

		2.500

		



		19

		Chương trình phát triển thể dục - thể thao xã, phường.

		600

		600

		

		600

		



		20

		Đề án phát triển bóng đá tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015

		4.000

		4.000

		

		4.000

		



		21

		Đề án phát triển ngành Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

		1.500

		1.500

		

		1.500

		



		22

		Đế án phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015

		300

		300

		

		300

		



		23

		Dự án xây dựng hệ thống thú y viên xã - phường - thị trấn

		500

		500

		

		500

		



		24

		Dự án xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật giai đoạn 2010-2015 trên địa bàn tỉnh

		1.000

		1.000

		

		1.000

		



		25

		Đế án giảm thiểu tai nạn giao thông

		3.000

		3.000

		

		3.000

		



		26

		Các đế án – chương trình chưa phân giao cụ thể

		10.886

		10.886

		

		10.886

		





DỰ TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN (NGUỒN VỐN TẬP TRUNG) NĂM 2011

(Kèm theo Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 


Mẫu số 16/CKTC-NSĐP/DT


Đơn vị tính: triệu đồng


		Stt

		Danh mục dự án

		Chủ đầu tư

		Quy mô xây dựng

		Giá trị công trình

		Kế hoạch vốn 2011

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Tổng số

		Trong đó: XSKT

		Trong đó: BT


GPMB

		



		

		Tổng số

		

		

		19.720.100

		2.548.300

		650.000

		307.490

		



		A

		Dự án trọng điểm

		

		

		5.770.300

		995.000

		

		

		



		

		Dự án chuyển tiếp

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đường 51B (Đoạn cuối Quốc lộ 51)

		Sở Giao thông - vận tải

		12,02 km

		498.854

		50.000

		

		22.000

		Phần NSĐP đầu tư 654.427 triệu đồng



		2

		Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phú Mỹ 1

		Công ty ĐTKT HTKT KCN ĐX & PM1

		954,4 ha

		1.722.700

		110.000

		

		20.000

		



		3

		Dự án ODA thu gom và xử lý nước thải thành phố Vũng Tàu

		Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR– VT

		20.000 m3/ngày

		507.559

		125.000

		

		15.000

		Trong đó vốn nước ngoài 80 tỷ đồng



		4

		Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh (Trung tâm hội nghị)

		Sở Xây dựng

		8.329m2

		140.000

		22.000

		

		

		



		5

		Trung tâm hành chính – Chính trị tỉnh (Trụ sở cơ quan khối Đảng, Đoàn thể)

		Sở Xây dựng

		23.364 m2

		264.352

		100.000

		

		

		



		6

		Trung tâm hành chính – Chính trị tỉnh (Trụ sở cơ quan khối chính quyền)

		Sở Xây dựng

		55.911 m2

		562.671

		200.000

		

		

		



		7

		Trung tâm hành chính – Chính trị tỉnh (Khối phục vụ)

		Sở Xây dựng

		

		102.395

		25.000

		

		

		



		8

		Trung tâm hành chính – Chính trị tỉnh (Khối kinh tế kỹ thuật và cảnh quan)

		Sở Xây dựng

		

		176.520

		60.000

		

		

		



		9

		Trường Cao đẳng Cộng đồng

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		14ha,

4.000SV

		78.373

		2.000

		

		

		



		10

		Xây dựng mới Bệnh viện tỉnh tại Bà Rịa

		Sở Xây dựng

		700 giường

		1.091.957

		200.000

		

		

		



		11

		Xây dựng mới Bệnh viện thành phố Vũng Tàu

		Sở Xây dựng

		350 giường

		435.519

		100.000

		100.000

		60.000

		



		

		Chuẩn bị đầu tư

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Công viên Bàu Sen thành phố Vũng Tàu

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		40,8ha

		189.400

		200

		

		

		



		2

		Khu chế biến hải sản tại Bắc sông Rạng

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		

		

		800

		

		

		



		B

		Các dự án còn lại

		

		

		

		

		

		

		



		I

		Thành phố Vũng Tàu

		

		

		1.365.776

		120.000

		

		

		



		a

		TTKL DA đã hoàn thành

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Trường Tiểu học bán trú Hạ Long

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		28 phòng

		34.931

		2.000

		2.000

		

		



		b

		Dự án chuyển tiếp

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 4,1 ha tại đường 51B thành phố Vũng Tàu (giai đoạn 1 và 2)

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		4,1ha, 256 lô đất

		23.900

		2.000

		

		

		



		2

		Đường vào khu nhà ở đồi Ngọc Tước thành phố Vũng Tàu

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		698,65m

		15.783

		4.000

		

		

		



		3

		Trường Trung học Cơ sở phường 12, thành phố Vũng Tàu

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		30 phòng

		67.037

		8.000

		8.000

		

		



		4

		Đường Ngô Quyền phường 10 thành phố Vũng Tàu

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		1,487m

		71.509

		7.000

		

		

		



		5

		Trường Trung học Phổ thông Đinh Tiên Hoàng thành phố Vũng Tàu

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		36 phòng học

		70.998

		8.000

		8.000

		

		



		6

		Khu di tích lịch sử nhà má Tám Nhung

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		1.084m2

		16.430

		5.000

		

		

		



		7

		Trường Trung học Cơ sở phường 5 thành phố Vũng Tàu

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		36 phòng học

		66.544

		5.000

		5.000

		

		



		8

		Trường Tiểu học Long Sơn (thay cho Trường Tiếu học Bến Điệp thôn 3 Long Sơn)

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		30 phòng

		38.697

		7.000

		7.000

		

		



		9

		Khu tái định cư dự án Trung tâm thể thao Bàu Trũng

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		90 căn hộ

		42.055

		9.000

		

		5.000

		



		10

		Đường Phước Thắng thành phố Vũng Tàu

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		1.040m

		64.409

		5.000

		

		1.700

		



		11

		Bồi thường giải phóng mặt bằng Trung tâm hành chính thành phố Vũng Tàu

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		90.394 m2

		72.776

		25.000

		

		24.500

		



		12

		Bồi thường giải phóng mặt bằng khu tái định cư Tây Bắc đường AIII thành phố Vũng Tàu

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		24,8ha; 513 lô đất

		169.721

		7.600

		

		7.500

		



		c

		Dự án khởi công mới

		

		

		

		

		

		

		



		

		Thực hiện công tác xây lắp

		

		

		

		

		

		

		





		1

		Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân thành phố Vũng Tàu

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		30 phòng học

		56.609

		4.000

		4.000

		

		



		

		Thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Đường Lê Quang Định từ đường 30/4 đến đường Bình Giã phường 10 thành phố Vũng Tàu

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		1.934m

		162.398

		15.000

		

		10.000

		



		3

		Đường vào trụ sở Ủy ban nhân dân phường 10

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		180m

		14.479

		5.050

		

		5.000

		



		d

		Chuẩn bị đầu tư

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Trường Trung học Cơ sở Hàn Thuyên (thay cho Trường Trung học Cơ sở phường 9)

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		36 phòng học

		86.564

		50

		

		

		



		2

		Trường Tiểu học Bến Nôm phường 10

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		30 phòng học

		37.874

		50

		

		

		



		3

		Trường Trung học Cơ sở phường 8

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		28 phòng học

		65.161

		50

		

		

		



		4

		Trường Trung học Cơ sở phường 11

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		30 phòng học

		38.838

		50

		

		

		



		5

		Đường vào Trường Trung học Cơ sở phường 12 thành phố Vũng Tàu

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		761m

		46.325

		50

		

		

		



		6

		Hạ tầng kỹ thuật trung tâm hành chính thành phố Vũng Tàu

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		

		

		100

		

		

		



		7

		Xây dựng trung tâm hành chính thành phố Vũng Tàu

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		

		

		100

		

		

		



		8

		Rừng ngập mặn cảnh quan Phước Cơ và phía Bắc đường Gò Găng sang Long Sơn

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		

		

		50

		

		

		



		9

		Cải tạo, nâng cấp đường Bình Giã (đoạn từ Lê Hồng Phong đến đường 51B-Nguyễn An Ninh)

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		1.719m

		102.738

		100

		

		

		



		10

		Khu tái định cư đường Lưu Chí Hiếu thành phố Vũng Tàu

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		

		

		50

		

		

		



		11

		Khu tái định cư đường 51B giáp trận địa tên lửa D57 thành phố Vũng Tàu

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		

		

		50

		

		

		



		12

		Khu tái định cư dọc đường Đô Lương phường 11 và 12 thành phố Vũng Tàu từ Lữ đoàn 171 đến đường AIII

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		

		

		50

		

		

		



		13

		Trường Tiểu học phường 2 thành phố Vũng Tàu

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		

		

		300

		

		

		



		14

		Trường Tiểu học Nguyễn Văn Linh thành phố Vũng Tàu

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		

		

		50

		

		

		



		15

		Trường Mẫu giáo xã Long Sơn

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		

		

		50

		

		

		



		16

		Trường mầm non Phước Cơ

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		

		

		50

		

		

		



		17

		Trường Tiểu học phường 12 thành phố Vũng Tàu

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		

		

		50

		

		

		



		18

		Đường Hàng Điều (đoạn từ Quốc lộ 51B đến 51C)

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		

		

		50

		

		

		



		19

		Cải tạo, nâng cấp đường Bến Nôm

		Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

		

		

		50

		

		

		



		II

		Thị xã Bà Rịa

		

		

		1.310.096

		120.000

		

		

		



		a

		TTKL DA đã hoàn thành

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Khu nhà ở tái định cư H2O (lô C, E, F, G) phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		150 căn hộ; 30.466 m2 sàn

		41.517

		2.500

		

		

		



		2

		Đường quy hoạch số 11 (đoạn nhà máy nước - Quốc lộ 56)

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		2.590m

		46.302

		7.000

		

		

		



		3

		Trường Trung học Phổ thông Bà Rịa

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		

		32.108

		1.000

		1.000

		

		



		4

		Đường Điện Biên Phủ nối dài (đường 27/4-Trung tâm hỏa táng) (chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng)

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		

		

		1.700

		

		

		



		5

		Trường Trung học Cơ sở Kim Dinh

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		24 phòng

		33.405

		7.000

		7.000

		

		



		6

		Trường Tiểu học Trần Văn Quan thị xã Bà Rịa

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		24 phòng

		27.730

		3.000

		3.000

		

		



		7

		Đường vào khu công nghiệp khí thấp áp Long Hương

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		582m

		18.483

		1.000

		

		

		



		8

		Khu nhà ở liên kế các lô I, K thuộc khu tái định cư H2O

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		60 căn hộ

		48.539

		3.000

		

		

		



		9

		Khu nhà ở liên kế các lô M thuộc khu tái định cư H2O

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		41 căn hộ

		36.301

		2.000

		

		

		



		10

		Đường N7 (Quốc lộ 56 - quy hoạch số 2)

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		1.073m

		39.745

		1.000

		

		

		



		11

		Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Long Tâm

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		1.074m2

		12.747

		2.000

		

		

		



		12

		Kè bờ Đông sông Dinh giai đoạn 2

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		32.000 m2

		67.298

		4.000

		

		

		



		b

		Dự án chuyển tiếp

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đường quy hoạch số 4 thị xã Bà Rịa (giai đoạn 1)

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		2,5km

		73.892

		11.000

		

		

		



		2

		Khu tái định cư Đông Quốc lộ 56

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		23ha, 850 lô đất

		28.211

		3.000

		

		

		



		3

		Trường Trung học Cơ sở Long Toàn

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		27 phòng học

		44.239

		6.000

		6.000

		

		



		4

		Trường Mầm non Kim Dinh thị xã Bà Rịa

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		15 nhóm lớp, 375 cháu

		30.261

		6.000

		6.000

		

		



		5

		Trường Tiểu học bán trú Nguyễn Bá Ngọc

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		30 phòng học

		55.388

		6.000

		6.000

		

		



		6

		Trường Tiểu học Phan Bội Châu thị xã Bà Rịa

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		25 phòng

		72.067

		6.000

		6.000

		

		



		7

		Trường Trung học Cơ sở Gò Cát

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		24 phòng

		36.575

		5.350

		5.350

		

		



		8

		Đường Điện Biên Phủ nối dài phía Đông

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		2.320m

		115.861

		7.000

		

		

		



		9

		Đường quy hoạch số 4 thị xã Bà Rịa giai đoạn 2 (từ Hương lộ 10 đến đường Trường Chinh)

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		4.661,5m

		136.720

		7.000

		

		4.000

		



		10

		Bồi thường giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại chỗ công viên 30/4 thị xã Bà Rịa

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		10,37ha; 486 lô đất

		130.947

		6.000

		

		5.900

		



		c

		Dự án khởi công mới

		

		

		

		

		

		

		



		

		Thực hiện công tác xây lắp

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Trường Trung học Cơ sở Phước Tân mới

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		27 phòng

		17.311

		4.000

		4.000

		2.000

		



		2

		Trường Tiểu học bán trú Long Hương

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		24 phòng

		14.662

		3.000

		3.000

		

		



		3

		Trường Tiểu học Điện Biên thị xã Bà Rịa

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		22 phòng

		7.474

		2.000

		2.000

		

		



		4

		Khu bán trú Trường Tiểu học Trần Văn Thượng xã Long Phước thị xã Bà Rịa

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		

		5.498

		2.000

		2.000

		

		



		

		Thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Khu tái định cư phía Bắc hương lộ 10 phường Long Tâm thị xã Bà Rịa (phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng khu Vạn Kiếp)

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		10,56ha, 393 lô đất

		80.566

		10.000

		

		9.800

		



		d

		Chuẩn bị đầu tư

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Khu bán trú và 12 phòng học Trường Tiểu học Kim Dinh

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		12 phòng

		15.115

		50

		

		

		



		2

		Đường vào khu công nghiệp Kim Dinh (Đường quy hoạch số 14 phường Kim Dinh)

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		1.400m

		34.240

		100

		

		

		



		3

		Hệ thống đèn cao áp sân vận động thị xã Bà Rịa

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		04 trụ đèn

		6.894

		50

		

		

		



		4

		Công viên 30/4 (57ha Vạn Kiếp) thị xã Bà Rịa

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		

		

		100

		

		

		



		5

		Mở rộng khu tái định cư Đông Quốc lộ 56 thị xã Bà Rịa

		Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa

		

		

		150

		

		

		



		III

		Huyện Tân Thành

		

		

		539.624

		110.000

		

		

		



		a

		TTKLDA đã hoàn thành

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Trường Tiểu học bán trú Phú Mỹ

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		21 phòng

		27.805

		2.700

		2.700

		

		



		2

		Trường Tiểu học Trưng Vương xã Hội Bài (xã Tân Hòa)

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		12 phòng

		10.688

		1.300

		

		

		



		3

		Xây dựng bổ sung các phòng chức năng trường Trung học phổ thông Phú Mỹ

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		9 phòng học

		17.431

		2.200

		

		

		



		4

		Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ xã Hắc Dịch

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		36 phòng

		15.744

		2.000

		

		

		



		b

		Dự án chuyển tiếp

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Trường Trung học cơ sở Phú Mỹ

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		36 phòng

		23.422

		5.000

		5.000

		

		



		2

		Hạ tầng khu tái định cư Mỹ Xuân 26,54ha

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		26,54ha; 751 lô đât và 300 căn hộ chung cư

		120.373

		15.000

		

		

		



		3

		Trường Trung học Cơ sở xã Tân Hòa

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		31 phòng học

		28.019

		8.000

		8.000

		

		



		4

		Trường Trung học Cơ sở Mỹ Xuân cơ sở 2

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		24 phòng học

		32.718

		10.000

		10.000

		

		



		5

		Xây dựng nhà công vụ giáo viên Trường Trung học Phổ thông Hắc Dịch huyện Tân Thành

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		36 phòng

		13.396

		5.000

		5.000

		

		



		6

		Trường Trung học Cơ sở xã Tân Phước

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		33 phòng

		38.065

		10.000

		10.000

		

		



		7

		Trường Tiểu học bán trú xã Phú Mỹ

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		16 phòng nghỉ bán trú

		18.327

		5.000

		5.000

		

		



		8

		Khu tái định cư xã Hắc Dịch

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		15,6ha; 457 nền đất

		97.757

		26.000

		

		25.500

		



		c

		Dự án khởi công mới

		

		

		

		

		

		

		



		

		Thực hiện công tác xây lắp

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Trường Mầm non xã Sông Xoài

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		10 nhóm lớp

		10.302

		5.000

		5.000

		

		



		2

		Trường Mầm non xã Châu Pha

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		10 nhóm lớp

		9.624

		5.000

		5.000

		

		



		3

		Trường Tiểu học Châu Pha B

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		24 phòng

		27.959

		7.000

		7.000

		1.300

		



		d

		Chuẩn bị đầu tư

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Trung tâm văn hóa thể thao huyện Tân Thành (sân vận động, nhà thiếu nhi)

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		3000 chỗ; 1.600m2

		27.772

		100

		

		

		



		2

		Đường vào cụm công nghiệp – trung tâm công nghiệp Hắc Dịch

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		1.414m

		20.222

		50

		

		

		



		3

		Trường Mầm non xã Tân Hòa

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		

		

		50

		

		

		



		4

		Khu tái định cư xã Tân Hòa – Tân Hải

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		11ha

		

		150

		

		

		



		5

		Đường quy hoạch phía Đông và phía Bắc khu tái định cư 44 ha

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		

		

		100

		

		

		



		6

		Khu tái định cư xã Tân Phước

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		12ha

		

		50

		

		

		



		7

		Trường Tiểu học xã Hắc Dịch

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		

		

		50

		

		

		



		8

		Trường Tiểu học xã Tóc Tiên

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		

		

		50

		

		

		



		9

		Trường Mầm non xã Tân Hải

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		

		

		50

		

		

		



		10

		Trường Mầm non xã Tân Phước

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		

		

		50

		

		

		



		11

		Trường Mầm non xã Mỹ Xuân

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		

		

		50

		

		

		



		12

		Trường mầm non xã Hắc Dịch

		Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

		

		

		50

		

		

		



		IV

		Huyện Long Điền

		

		

		542.714

		100.000

		

		

		



		a

		TTKL DA đã hoàn thành

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đường quy hoạch số 1 thị trấn Long Hải

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		1.550m

		16.777

		6.000

		

		

		



		2

		Trường Trung học Cơ sở Long Điền

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		17 phòng

		26.014

		6.000

		6.000

		

		



		b

		Dự án chuyển tiếp

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Trường Trung học Cơ sở Phước Tỉnh 2

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		20 phòng

		29.458

		6.800

		6.800

		

		



		2

		Trường Trung học Cơ sở Phước Hưng 2

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		24 phòng

		21.338

		6.000

		6.000

		

		



		3

		Trường Tiểu học An Nhứt

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		16 phòng

		27.082

		8.000

		8.000

		

		





		4

		Trường Tiểu học Phước Tỉnh 3

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		20 phòng

		19.821

		6.000

		6.000

		

		



		5

		Trường Mẫu giáo Phước Tỉnh

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		12 nhóm lớp

		24.933

		8.000

		8.000

		

		



		6

		Trường Trung học Phổ thông liên xã Phước Tỉnh - Phước Hưng

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		28 phòng

		100.346

		20.000

		20.000

		10.000

		



		c

		Dự án khởi công mới

		

		

		

		

		

		

		



		

		Thực hiện công tác xây lắp

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Trường Tiểu học bán trú Phước Hưng 3

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		24 phòng

		20.180

		6.000

		6.000

		500

		



		2

		Trường Tiểu học Phước Tỉnh 1

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		24 phòng

		19.143

		4.000

		4.000

		1.140

		



		3

		Xây dựng nhà công vụ giáo viên khu vực Long Hải Phước Tỉnh

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		15 căn hộ

		10.680

		6.000

		6.000

		

		



		4

		Đường Hải Lâm – Bàu Trứ huyện Long Điền

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		8,861km

		37.519

		7.000

		

		6.000

		



		

		Thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng

		

		

		

		

		

		

		



		5

		Trường Tiểu học bán trú Long Hải

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		24 phòng

		37.280

		6.000

		6.000

		5.900

		



		6

		Đường quy hoạch số 9 thị trấn Long Hải

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		658,23m

		11.212

		3.000

		

		3.000

		



		d

		Chuẩn bị đầu tư

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Trường Trung học Cơ sở Long Hải 2

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		24 phòng

		26.103

		50

		

		

		



		2

		Trường Trung học Phổ thông thị trấn Long Hải

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		24 phòng

		27.094

		50

		

		

		



		3

		Trường Tiểu học bán trú Phước Tỉnh

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		24 phòng

		34.205

		100

		

		

		



		4

		Nâng cấp, mở rộng cảng Lò Vôi xã Phước Hưng (bờ kè, nhà lồng chợ hải sản)

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		308m

		53.529

		500

		

		

		



		5

		Đường quy hoạch số 7 thị trấn Long Hải

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		

		

		250

		

		

		



		6

		Trung tâm hành chính huyện Long Điền

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		

		

		200

		

		

		



		7

		Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Long Điền

		Ủy ban nhân dân huyện Long Điền

		

		

		50

		

		

		



		V

		Huyện Đất Đỏ

		

		

		1.396.541

		100.000

		

		

		



		a

		TTKL DA đã hoàn thành

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Hạ tầng kỹ thuật khu tái cư Bàu Bèo (khu vực cống Dầu)

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		13,5hs; 516 lô đất

		71.389

		1.800

		

		

		



		2

		Trường Tiểu học Lộc An

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		24 phòng

		34.945

		5.000

		5.000

		

		



		3

		Trường Trung học Cơ sở Lộc An

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		24 phòng

		25.376

		5.000

		5.000

		

		



		4

		Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Phước Long Thọ huyện Đất Đỏ

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		1.690m2

		13.686

		3.000

		

		

		



		5

		Trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Đất Đỏ

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		2.230m2

		15.335

		3.000

		

		

		



		b

		Dự án chuyển tiếp

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 52 qua khu trung tâm Đất Đỏ

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		4.900m

		280.411

		10.000

		

		

		



		2

		Đường Phước hải - Lộc An

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		3,198km

		77.492

		10.000

		

		

		



		3

		Trường Mầm non khu vực Đất Đỏ-Phước Long Thọ

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		14 nhóm lớp

		28.480

		8.000

		8.000

		

		



		4

		Đường quy hoạch số 2 xã Phước Hải (giai đoạn 1 và 2)

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		2.070m

		62.446

		8.000

		

		

		



		5

		Trường Tiểu học Phước Hải 3

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		20 phòng

		44.843

		8.000

		8.000

		

		



		6

		Trường Trung học Cơ sở xã Phước Thạnh

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		24 phòng

		26.105

		8.000

		8.000

		

		



		7

		Xây dựng nhà công vụ giáo viên huyện Đất Đỏ

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		40 căn hộ

		21.528

		8.000

		8.000

		

		



		8

		Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 52 đoạn qua trung tâm xã Long Tân huyện Đất Đỏ

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		4.307,35m

		102.207

		8.000

		

		

		



		c

		Dự án khởi công mới

		

		

		

		15.000

		

		

		



		

		Thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Trung tâm văn hóa huyện Đất Đỏ

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		

		149.968

		6.500

		

		6.300

		



		d

		Chuẩn bị đầu tư

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đường quy hoạch số 2 xã Phước Long Thọ

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		2km

		46.821

		50

		

		

		



		2

		Đường quy hoạch số 3 xã Phước Long Thọ

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		3,5km

		48.565

		50

		

		

		



		3

		Nâng cấp Tỉnh lộ 52 đoạn Phước Hải - Đất Đỏ

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		3.863,74 m

		346.944

		200

		

		

		



		4

		Chợ xã Long Tân huyện Đất Đỏ

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		

		

		0

		

		

		Thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới



		5

		Chợ liên xã Long Mỹ - Phước Hội

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		

		

		50

		

		

		



		6

		Khu dân cư Phước Hải

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		

		

		100

		

		

		



		7

		Trường Mầm non Phước Hải 3

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		

		

		50

		

		

		



		8

		Trường Mầm non Long Tân

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		

		

		0

		

		

		Thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới



		9

		Đường ven núi Minh Đạm đoạn từ Tỉnh lộ 44A giáp khu du lịch Thùy Dương đến ngã 3 Long Phù thị trấn Phước Hải

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		

		

		100

		

		

		



		10

		Trạm Y tế xã Phước Long Thọ

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		

		

		50

		

		

		



		11

		Trạm Y tế xã Lộc An

		Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

		

		

		50

		

		

		



		VI

		Huyện Châu Đức

		

		

		592.111

		100.000

		

		

		



		a

		TTKL DA đã hoàn thành

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đường số 1 thị trấn Ngãi Giao

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		2,65km

		43.019

		4.000

		

		

		



		2

		Trường Tiểu học Trần Quang Diệu xã Cù Bị

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		18 phòng học

		22.674

		6.000

		6.000

		

		



		3

		Trường Tiểu học Phan Chu Trinh xã Cù Bị

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		20 phòng học

		27.924

		6.000

		6.000

		

		



		4

		Trường Tiểu học Lê Hồng Phong xã Kim Long

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		16 phòng học

		22.490

		6.000

		6.000

		

		



		5

		Trường Mầm non xã Suối Rao

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		10 nhóm lớp

		17.870

		2.150

		2.150

		

		



		6

		Trường Mầm non xã Quảng Thành

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		10 nhóm lớp

		17.096

		2.900

		2.900

		

		



		7

		Trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Ngãi Giao

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		1.676m2

		11.554

		2.300

		

		

		



		8




		Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đá Bạc huyện Châu Đức

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		1.235m2

		10.251

		2.500

		

		

		



		b

		Dự án chuyển tiếp

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Trường Mầm non xã Cù Bị

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		12 nhóm lớp

		23.097

		7.000

		7.000

		

		



		2

		Xây dựng nhà công vụ giáo viên Trường Trung học Phổ thông Trần Phú, Trung học Phổ thông Ngô Quyền, Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cừ huyện Châu Đức

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		62 căn hộ

		30.410

		10.000

		10.000

		

		



		3

		Trường Trung học Cơ sở xã Bàu Chinh

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		21 phòng học

		36.402

		9.000

		9.000

		

		



		4

		Trường mầm non xã Bàu Chinh

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		12 nhóm lớp

		33.506

		9.000

		9.000

		

		



		5

		Trường Mầm non khu vực Bình Giã-Bình Trung huyện Châu Đức (mầm non xã Bình Giã)

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		18 nhóm lớp

		34.961

		9.000

		9.000

		

		



		b

		Dự án khởi công mới

		

		

		

		

		

		

		



		

		Thực hiện công tác xây lắp

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đường GTNT nội ứng dự án định canh – định cư Ngãi Giao-Kim Long-Bình Giã huyện Châu Đức

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		6.328m

		10.853

		5.000

		

		

		



		2

		Đường khu quy hoạch dân cư xã Cù Bị huyện Châu Đức

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		13.798,64m

		33.490

		6.800

		

		

		



		

		Thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Trung tâm văn hóa thể thao huyện Châu Đức

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		26.250 m2

		26.658

		6.000

		

		5.500

		



		4

		Đường quy hoạch số 25 thị trấn Ngãi Giao huyện Châu Đức

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		2.150,5m

		87.527

		6.000

		

		5.900

		



		c

		Chuẩn bị đầu tư

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đường số 11 thị trấn Ngãi Giao

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		2.145,23m

		102.329

		50

		

		

		



		2

		Trường Mầm non Nghĩa Thành

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		

		

		50

		

		

		



		3

		Trường Trung học Cơ sở Lý Thường Kiệt

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		

		

		50

		

		

		



		4

		Trường Trung học Cơ sở Xà Bang

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		

		

		50

		

		

		



		5

		Trường Trung học Cơ sở Cao Bá Quát

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		

		

		50

		

		

		



		6

		Trường Mầm non xã Xà Bang

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		

		

		50

		

		

		



		7

		Trường Mầm non xã Bình Ba

		Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức

		

		

		50

		

		

		



		VII

		Huyện Xuyên Mộc

		

		

		855.144

		110.000

		

		

		



		a

		TTKL DA đã hoàn thành

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Nâng cấp, mở rộng Trường Trung học Cơ sở Hòa Hội

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		24 phòng

		14.514

		1.600

		1.600

		

		



		2

		Bãi chứa rác tại Xuyên Mộc

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		4 ha

		4.614

		500

		

		

		



		3

		Vòng xoay ngã 4 thị trấn Phước Bủu huyện Xuyên Mộc

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		750m

		15.259

		1.300

		

		

		



		4

		Trường Trung học Cơ sở xã Tân Lâm

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		24 phòng học

		22.855

		2.500

		2.500

		

		



		5

		Trường Trung học Cơ sở đội 3 giai đoạn 2

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		12 phòng

		17.619

		2.000

		2.000

		

		



		6

		Trường Tiểu học Thống Nhất xã Tân Lâm

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		10 phòng học

		13.918

		3.000

		3.000

		

		



		7

		Trường Tiểu học xã Xuyên Mộc

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		8 phòng

		22.565

		5.000

		5.000

		

		



		8

		Trường Trung học Phổ thông liên xã Bông Trang – Bưng Riềng – Bình Châu

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		36 phòng học

		54.799

		7.500

		7.500

		

		



		9

		Đường Gò Cát – Chuông Quýt

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		4.179m

		16.995

		2.000

		

		

		



		10

		Đường 328 nối dài- Xóm Rẫy (quy hoạch số 5)

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		2.117m

		62.679

		9.850

		

		

		



		11

		Trường Mầm non xã Bàu Lâm

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		10 nhóm lớp

		16.814

		4.000

		4.000

		

		



		12

		Trường Mầm non xã Hòa Hội

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		8 nhóm lớp

		12.534

		2.300

		2.300

		

		



		13

		Trường Mầm non xã Phước Tân

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		10 nhóm lớp

		14.342

		4.000

		4.000

		

		



		14

		Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Xuyên Mộc

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		20 phòng học; 4.112m2

		24.583

		4.000

		4.000

		

		



		15

		Trường Mầm non xã Hòa Hưng

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		8 nhóm lớp

		15.172

		4.000

		4.000

		

		



		16

		Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bình Châu huyện Xuyên Mộc

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		1.289m2

		7.449

		300

		

		

		



		b

		Dự án chuyển tiếp

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Trường Mầm non xã Tân Lâm

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		10 nhóm lớp

		13.622

		3.500

		3.500

		

		



		2

		Trường Mầm non Bình Châu

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		10 nhóm/ 310 cháu

		13.589

		5.000

		5.000

		

		



		3

		Trường Trung học Cơ sở xã Phước Tân giai đoạn 2

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		18 phòng học

		24.801

		7.000

		7.000

		

		



		4

		Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Bến Lội - Bình Châu

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		15 trụ neo và 48 bộ phao neo

		193.662

		15.000

		

		

		Trong đó vốn TW hỗ trợ 10,0 tỷ đồng



		5

		Trường Tiểu học Hòa Hưng

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		12 phòng

		17.258

		4.000

		4.000

		

		



		6

		Trường Tiểu học Bưng Kè B

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		30 phòng

		29.105

		4.000

		4.000

		

		



		7




		Giai đoạn 3 Trường Tiểu học Huỳnh Minh Thạnh

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		1619m2

		14.503

		4.000

		4.000

		

		



		8

		Nâng cấp Trường Tiểu học Phước Bửu (khối hiệu bộ, khối bộ môn, khối bán trú)

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		4.989m2

		26.800

		4.000

		4.000

		

		



		9

		Trường Tiểu học Hòa Hội

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		20 phòng học

		21.691

		3.000

		3.000

		

		



		c

		Dự án khởi công mới

		

		

		

		

		

		

		



		

		Thực hiện công tác xây lắp

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Xây dựng nhà công vụ giáo viên Trường Trung học Phổ thông Hòa Bình huyện Xuyên Mộc

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		20 căn hộ

		5.987

		3.000

		3.000

		

		



		2

		Trường Tiểu học Gò Cát xã Phước Thuận

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		10 phòng học

		18.518

		3.000

		3.000

		1.120

		



		d

		Chuẩn bị đầu tư

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Trường Tiểu học Phước Tân xã Phước Tân

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		17 phòng

		10.985

		50

		

		

		



		2

		Giai đoạn 2 trường Trung học Cơ sở Xuyên Mộc

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		2.256m2

		22.467

		50

		

		

		



		3

		Giai đoạn 2 Trường Trung học Cơ sở Bông Trang

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		12 phòng

		5.393

		50

		

		

		



		4

		Đường quy hoạch số 4 (đoạn 2)

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		2.470m

		86.354

		50

		

		

		



		5

		Mở rộng Trường Trung học Phổ thông Phước Bửu huyện Xuyên Mộc

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		735m2

		13.698

		50

		

		

		



		6

		Mở rộng Trường Trung học Phổ thông Hòa Bình huyện Xuyên Mộc

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		

		

		50

		

		

		



		7

		Chợ xã Hòa Hưng huyện Xuyên Mộc

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		

		

		50

		

		

		



		8

		Chợ xã Tân Lâm huyện Xuyên Mộc

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		

		

		50

		

		

		



		9

		Đường quy hoạch số 2 thị trấn Phước Bửu

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		

		

		50

		

		

		



		10

		Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bàu Bàng xã Bình Châu huyện Xuyên Mộc

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		

		

		50

		

		

		



		11

		Trường Trung học Cơ sở Bàu Lâm

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		

		

		50

		

		

		



		12

		Trường Trung học Cơ sở Hòa Hiệp 2 huyện Xuyên Mộc

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		

		

		50

		

		

		



		13

		Trường Mẫu giáo huyện Xuyên Mộc

		Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

		

		

		50

		

		

		



		VIII

		Huyện Côn Đảo

		

		

		405.918

		50.000

		

		

		



		a

		Dự án chuyển tiếp

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Cải tạo nâng cấp cảng Côn Đảo tại Vũng Tàu

		Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

		110m; tàu 2.000T

		53.336

		4.500

		

		

		



		2

		Cải tạo nâng cấp đường và hệ thống thoát nước nội thị Côn Đảo

		Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

		7.503m

		54.850

		10.000

		

		

		



		3

		Cải tạo lưới điện 22kV Côn Đảo

		Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

		14.757m trung thế, 24.631m hạ thế, 750kVA

		36.930

		10.000

		

		

		



		4

		Cảng tàu khách Côn Đảo

		Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

		50md

		81.080

		16.000

		

		

		



		5

		Xây dựng chung cư công vụ

		Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

		50 căn hộ

		42.210

		4.000

		

		

		



		b

		Dự án khởi công mới

		

		

		

		

		

		

		



		

		Thực hiện công tác xây lắp

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Mở rộng nâng công suất Nhà máy điện An Hội - Côn Đảo

		Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

		3.0000 kVA

		72.765

		5.000

		

		1.000

		



		c

		Chuẩn bị đầu tư

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Trạm xử lý rác tại Côn Đảo

		Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

		10T/ ngày

		9.475

		50

		

		

		



		2

		Chung cư cho người thu nhập thấp

		Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

		48 căn hộ

		41.249

		150

		

		

		



		3

		Đường và kè quanh hồ Quang Trung - Côn Đảo

		Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

		

		

		100

		

		

		Xin vốn trung ương



		4

		Các hồ chứa nước ngọt huyện Côn Đảo

		Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

		

		

		50

		

		

		Xin vốn trung ương



		5

		Hệ thống cấp nước khu trung tâm Côn Đảo

		Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

		

		

		50

		

		

		



		6

		Xây dựng phân khu hành chính dịch vụ Vườn Quốc Gia Côn Đảo

		Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

		

		

		50

		

		

		Xin vốn trung ương



		7

		Xây dựng trạm bảo vệ rừng tại Hòn Tre Lớn, Hòn Bà và Hòn Tre Nhỏ, nâng cấp các trạm quản lý bảo vệ rừng tại Hòn Bảy Cạnh, Hòn Tài, Hòn Cau, Cỏ Ống, Cơ Động, Bến Đầm

		Vườn Quốc Gia Côn Đảo

		1.110m2

		14.023

		50

		

		

		Xin vốn trung ương



		IX

		Dự án do các Ban Quản lý dự án, các sở, ngành thuộc tỉnh làm chủ đầu tư

		

		

		6.388.213

		643.300

		

		

		



		a

		TTKL DA đã hoàn thành

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đường vào khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 mở rộng

		Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu

		1.300m

		20.631

		2.500

		

		

		



		2

		Xây dựng 6 phòng học bộ môn Trường Trung học Cơ sở Phước Nguyên thị xã Bà Rịa

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		6 phòng học

		4.288

		500

		

		

		



		3

		Mở rộng Trường Phổ thông dân tộc nội trụ huyện Xuyên Mộc

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		2.742m2

		27.793

		1.500

		

		

		



		4

		Mở rộng Trường khiếm thị hữu nghị Tân Thành

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		2.010m2

		17.414

		2.000

		2.000

		

		



		5

		Trụ sở làm việc và trang thiết bị kiểm tra an toàn vệ sinh, thú y thủy sản

		Chi cục quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản

		1.900m2

		16.673

		1.200

		

		

		



		6

		Đường Vành đai - thị xã Bà Rịa (QL55 dự kiến) lý trình km0+00 – km2+666,72 thuộc trung tâm hành chính tỉnh

		Sở Xây dựng

		

		64.369

		2.500

		

		

		



		7

		Hạ tầng khu công nghiệp Đông Xuyên

		Công ty ĐTKT HTKT khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1

		160,8 ha

		297.800

		4.000

		

		

		



		8

		Kiên cố hóa kênh mương hồ Suối Các

		Chi cục Quản lý Thủy nông

		8.635m

		18.119

		700

		

		

		



		9

		Thư viện tỉnh tại Bà Rịa

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		7.450m2

		57.112

		3.500

		

		

		



		10

		Sửa chữa Trường dạy nghề tại xã Phước Thạnh huyện Đất Đỏ

		Sở Lao động, Thương binh và Xã Hội

		9.375m; 600HS

		52.433

		2.000

		2.000

		

		



		11

		Xây dựng hội trường và 18 phòng học Trường Cao đẳng Cộng đồng

		Trường Cao đẳng Cộng đồng

		18 phòng học

		13.842

		1.000

		1.000

		

		



		12

		Sửa chữa Trung tâm y tế cao su bệnh viện chuyên khoa tâm thần

		Sở Y tế

		100 giường

		17.044

		4.000

		4.000

		

		



		13

		Cải tạo khoa ngoại cũ bệnh viện Lê Lợi (khu khám ngoại trú và xét nghiệm bệnh viện Lê Lợi

		Sở Y tế

		4.040m2

		16.488

		2.000

		

		

		



		14

		Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc

		Sở Y tế

		200 giường

		33.900

		4.000

		4.000

		

		



		15

		Cải tạo nâng cấp cơ sở 2 Trung tâm giới thiệu việc làm tại Bà Rịa

		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

		3.646m2

		16.518

		1.400

		

		

		



		16

		Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Đông Xuyên

		Công ty ĐTKT HTKT khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1

		3.000m3/ ngày

		24.588

		4.000

		

		

		



		17

		Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Phú Mỹ 1

		Công ty ĐTKT HTKT khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1

		2.500m3/ ngày đêm

		34.354

		4.000

		

		

		



		18

		Trung tâm Khuyến ngư

		Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư

		1.324m2

		12.632

		200

		

		

		



		19

		Cải tạo mở rộng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm thị xã Bà Rịa

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		8 phòng học

		18.515

		6.000

		6.000

		

		



		20

		Cải tạo mở rộng Trường Trung học Phổ thông Trần Văn Quan huyện Long Điền

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		2.361m2

		22.844

		7.000

		7.000

		

		



		21

		Xây dựng mở rộng trụ sở Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

		Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

		571,2m2

		3.012

		500

		

		

		



		22

		Đường liền kề phía Bắc trung tâm hành chính tỉnh

		Sở Xây dựng

		520m

		16.322

		500

		

		

		



		23

		San nền phần mở rộng trung tâm hành chính – chính trị tỉnh

		Sở Xây dựng

		4,46 ha

		18.568

		360

		

		

		



		24

		Xây dựng cầu thang Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ và Trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		

		1.173

		200

		

		

		



		25

		Sửa chữa các trạm dịch vụ nông nghiệp liên huyện Long Điền - Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, Tân Thành

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		

		7.600

		3.000

		

		

		



		26

		Thoát nước Ba Cu - Trương Công Định - Bàu Sen 3

		Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

		1.097m; D800-1000

		13.241

		4.000

		

		

		



		b

		Dự án chuyển tiếp

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Tuyến cống thoát nước mưa T1 và T2 khu công nghiệp Phú Mỹ 1 ra sông Thị Vải

		Công ty ĐTKT HTKT khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1

		908m

		70.690

		5.000

		

		

		



		2

		Nâng cấp mở rộng đường Mỹ Xuân -Ngãi Giao - Hòa Bình

		Sở Giao thông - vận tải

		20,7km

		265.126

		30.000

		

		

		



		3

		Đường 30/4 thành phố Vũng Tàu

		Sở Giao thông - Vận tải

		10,58km

		52.646

		2.000

		

		

		



		4

		Trung tâm Văn hóa – Thông tin tỉnh

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		9.000m2

		106.466

		20.000

		

		

		



		5

		Tuyến cống hộp thoát nước đường số 11 thị xã Bà Rịa

		Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

		2x2mx2m; 1.440m

		26.481

		1.000

		

		

		



		6

		Trường Trung học Y tế

		Sở Y tế

		700HS

		49.763

		7.700

		7.700

		

		



		7

		Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ

		Sở Y tế

		50 giường

		95.519

		10.000

		10.000

		

		



		8

		Bãi chứa rác tạm tại xã Tóc Tiên (hạ tầng kỹ thuật khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên huyện Tân Thành)

		Công ty Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

		100ha

		114.086

		10.000

		

		

		



		9

		Xây dựng Trường Chính trị tỉnh

		Trường Chính trị tỉnh

		14.510m; 3.000 lượt học viên/năm

		109.323

		20.000

		

		

		



		10

		Thay thế các hố ga thu hiện hữu bằng hố ga ngăn mùi kiểu mới

		Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

		21.272 hố ga

		209.443

		20.000

		

		

		



		11

		Nâng cấp đường Hội Bài – Châu Pha – Đá Bạc - Phước Tân

		Sở Giao thông - vận tải

		20,875 km

		399.996

		50.000

		

		

		



		12

		Trường chuyên Lê Qúy Đôn thành phố Vũng Tàu

		Sở Xây dựng

		42 phòng

		281.156

		53.000

		53.000

		

		



		13

		Trại gà giống huyện Đất Đỏ

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		8.808m2

		44.051

		8.000

		

		

		



		14

		Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tại Bà Rịa

		Sở Y tế

		3.300m2

		25.325

		6.000

		

		

		



		15

		Tuyến cống thoát nước từ đường Phan Chu Trinh vào hồ Bà Sen qua hồ Á Châu

		Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

		555,5m; D1500

		5.474

		500

		

		

		



		16

		Trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

		Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

		

		25.103

		7.000

		

		

		



		17

		Trung tâm Ứng dụng khoa học và Công nghệ kết hợp Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ

		Sở Khoa học và Công nghệ

		2.260m2

		21.557

		5.000

		

		

		



		18

		Xây dựng hàng rào bảo vệ Trung tâm dạy nghề và giải quyết việc làm huyện Xuyên Mộc

		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

		1.433m

		1.126

		1.000

		

		

		



		19

		Mở rộng Trung tâm xã hội tại Tân Thành

		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

		7.104m2

		38.466

		10.000

		

		

		



		20

		Đường quy hoạch D15 khu du lịch Chí Linh - Cửa Lấp thành phố Vũng Tàu

		Trung tâm Phát triễn qũy đất

		1.121,8m

		44.111

		10.000

		

		

		



		21

		Đường quy hoạch D10 khu du lịch Chí Linh - Cửa Lấp thành phố Vũng Tàu

		Trung tâm Phát triễn qũy đất

		836m

		58.890

		10.000

		

		8.000

		



		22

		Tuyến cống hộp thoát nước đường số 4 thị xã Bà Rịa giai đoạn 1

		Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

		

		112.092

		24.500

		

		

		



		23

		Nâng cấp mở rộng trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		825,3m2

		6.690

		3.000

		

		

		



		24

		Kè Phước Tỉnh đoạn cửa sông

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		352m

		13.915

		3.900

		

		

		



		25

		Chốt kiểm dịch động vật Bình Châu

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		175m2

		3.550

		1.700

		

		

		



		26

		Mua sắm thiết bị nhỏ lẻ chuyên dùng và thiết bị Văn phòng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (02 dự án)

		Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

		

		8.077

		2.500

		

		

		



		27

		Trạm tiếp sóng chương trình phát thanh - truyền hình tại huyện Côn Đảo

		Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

		300w

		5.682

		3.000

		

		

		



		28

		Trụ anten phát sóng tại Núi Lớn

		Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

		

		

		4.000

		

		

		



		29

		Cải tảo nâng cấp thiết bị và công năng xe truyền hình lưu động

		Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

		

		1.999

		1.950

		

		

		



		30

		Nhà bảo tàng tỉnh

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		12.500m2

		139.076

		20.000

		

		

		



		31

		23 tuyến điện hạ thế nông thôn

		Sở Công thương

		51,1km hạ thế; 2.250 kVA

		15.977

		4.000

		

		

		



		32

		Trường Trung cấp nghề Giao thông - vận tải giai đoạn 2

		Trường Trung cấp nghề Giao thông - vận tải

		18.000 m2

		15.073

		5.000

		

		

		



		33

		Trung tâm quan trắc môi trường biển Côn Đảo

		Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường

		840m2

		21.386

		8.000

		

		

		



		34

		Hệ thống xử lý chất thải rắn cho các trung tâm y tế

		Sở Y tế

		06 lò đốt

		9.481

		3.000

		3.000

		

		



		35

		Nhà ở xã hội tại khu Chí Linh A phường Thắng Nhất thành phố Vũng Tàu

		Xí nghiệp Quản lý và Kinh doanh nhà

		451 căn hộ

		273.683

		32.000

		

		

		



		36

		Xây dựng nhà ở xã hội tại lô số 2 khu tái định cư đường AIII phường 11 thành phố Vũng Tàu

		Xí nghiệp Quản lý và Kinh doanh nhà

		440 căn hộ

		238.458

		5.000

		

		5.000

		



		37

		Xây dựng mới thư viện, sơn lại mặt tiền dãy phòng học lý thuyết và trang bị máy phát điện Trường Cao đẳng Cộng đồng

		Trường Cao đẳng Cộng đồng

		1.507m2

		13.868

		5.000

		5.000

		

		



		38

		Hệ cấp nước Tân Lâm

		Trung tâm nước Sinh hoạt và Vệ sinh môi trường

		30.655m ống D220-D90

		19.028

		4.000

		

		

		



		39

		Xây dựng khu hậu cứ cho Đoàn ca múa nhạc tỉnh tại Bà Rịa (trụ sở Đoàn ca múa nhạc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		2.274m2

		45.121

		10.000

		

		

		



		

		Thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng

		

		

		

		

		

		

		



		40

		Hạ tầng khu nhà ở cho công nhân khu công nghiệp

		Sở Xây dựng

		14,47 ha; 1.012 căn hộ

		150.000

		13.000

		

		13.000

		



		41

		Dự án ODA nước sạch nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nhà máy cấp nước sông Hỏa và hệ thống cấp nước hồ Đá Đen)

		Trung tâm nước Sinh hoạt và Vệ sinh môi trường

		5.400m3/ ngày đêm

		207.198

		1.000

		

		1.000

		Thuộc danh mục vốn ODA, sẽ bố trí đủ vốn đối ứng khi được TW bố trí vốn ODA



		c

		Dự án khởi công mới

		

		

		

		

		

		

		



		

		Thực hiện công tác xây lắp

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Xây dựng trụ sở Chi cục Quản lý Thủy nông

		Chi cục Quản lý Thủy nông

		1.046m2

		10.498

		5.000

		

		1.620

		



		2

		Đầu tư trang bị mới hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện đa khoa Lê Lợi, bệnh viện đa khoa Tân Thành và Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc

		Sở Y tế

		350m3/ ngày


60m3/ ngày


120m3/ ngày

		14.461

		8.000

		8.000

		

		Tách từng dự án hệ thống xử lý nước thải cho các trung tâm y tế theo Văn bản số 7763/UBND-VP ngày 10 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh



		3

		Cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện Bà Rịa, Trung tâm y tế huyện Long Điền và Trung tâm Y tế huyện Châu Đức.

		Sở Y tế

		350m3/ngày


60m3/ngày


60m3/ngày

		12.026

		6.000

		6.000

		

		Tách từng dự án hệ thống xử lý nước thải cho các trung tâm y tế theo văn bản số 7763/UBND-VP ngày 10 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh



		4

		Xây dựng hàng rào bảo vệ khu đầu mối và cầu giao thông qua hạ lưu tràn xã lũ hồ Đá Đen




		Chi cục Quản lý Thủy nông

		Hàng rào 3.191m; cầu 33m; đường vào cầu 194m

		9.684

		4.000

		

		

		



		5

		Sửa chữa mở rộng trụ sở Chi cục Thú y

		Chi cục Thú y

		283,2m2

		4.060

		2.000

		

		

		Văn bản số 7502/UBND-VP ngày 02 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh cho phép thực hiện đầu tư



		6




		Sửa chữa mở rộng trụ sở Chi cục Bảo vệ Thực vật

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		549,6m2

		3.228

		1.000

		

		

		Văn bản số 7502/UBND-VP ngày 02 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh cho phép thực hiện đầu tư



		7

		Kiên cố hóa canh mương N4 và N5 hồ Suối Các huyện Xuyên Mộc

		Chi cục Quản lý Thủy nông

		4.278m

		8.734

		4.000

		

		

		



		8

		Xây dựng 21 tuyến điện hạ thế nông thôn

		Sở Công thương

		80,7m hạ thế; 2.225 kVA

		22.713

		7.000

		

		

		



		9

		Xây dựng Trạm kiểm lâm Bình Châu

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		131,5m2

		1.092

		500

		

		

		



		10

		Tỉnh lộ 765

		Sở Giao thông vận tải

		12,036 km

		289.605

		30.000

		

		13.000

		Văn bản số 8337/UBND-VP ngày 22 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh



		11

		Xây dựng 02 trạm quản lý bảo vệ rừng số 3 và số 6 khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

		Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

		264m2

		1.922

		1.000

		

		

		Văn bản số 7502/UBND-VP ngày 02 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh cho phép thực hiện đầu tư



		12

		Trung tâm Đăng kiểm Giao thông vận tải

		Trung tâm Đăng kiểm

		

		30.787

		6.000

		

		110

		



		13

		Hệ cấp nước xã Cù Bị

		Trung tâm nước Sinh hoạt và Vệ sinh môi trường

		1.000m3/ ngày

		26.169

		8.000

		

		200

		Văn bản số 7715/UBND-VP ngày 09 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh cho phép thực hiện đầu tư



		14

		Trụ sở Công ty Đầu tư Khai thác Hạ tầng khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1

		Công ty ĐTKT HTKT khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1

		1.884m2

		24.324

		6.700

		

		

		Văn bản số 8212/UBND-VP ngày 29 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh cho phép thực hiện đầu tư



		15

		Sửa chữa cải tạo Hạt kiểm lâm Tân Thành và Châu Đức

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		437m2

		3.261

		1.000

		

		

		



		16

		Sửa chữa Hội chữ thập đỏ tỉnh

		Hội chữ thập đỏ tỉnh

		504m2

		3.143

		2.000

		

		

		



		17

		Sửa chữa nâng cấp Trường Trung học Phổ thông Xuyên Mộc

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		2.911 m2

		38.610

		4.000

		4.000

		

		



		18

		Cửa xả T3 khu công nghiệp Phú Mỹ

		Công ty ĐTKT HTKT khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1

		8,1mx3, 2mx3, 4m

		4.497

		3.800

		

		

		Văn bản số 6735/UBND-VP ngày 05 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh cho phép thực hiện đầu tư 2011



		19

		Mở rộng mạng cấp nước các nhà máy nước hiện hữu

		Trung tâm nước Sinh hoạt và Vệ sinh môi trường

		96.764m

		36.203

		7.000

		

		

		Văn bản số 7715/UBND-VP ngày 09 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh cho phép thực hiện đầu tư



		20

		Xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh tại lô B khu Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh

		Sở Nội vụ

		6.652m2

		141.791

		12.000

		

		

		



		21

		Thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng

		Trường Cao đẳng Cộng đồng

		

		75.030

		7.000

		7.000

		

		



		22

		Hệ thống sản xuất chương trình thu qua vệ tinh Đài Phát thanh - Truyền hình

		Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

		

		18.132

		4.000

		

		

		



		d

		Chuẩn bị đầu tư

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 58,8ha, 2.426 căn hộ

		Trung tâm Phát triển Qũy đất

		58,8ha, 2.426 căn hộ

		241.075

		50

		

		

		



		2

		Dự án thu gom và xử lý nước thải thị xã Bà Rịa (ODA Thụy Sỹ)

		Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

		12.000m3/ ngày đêm

		548.600

		500

		

		

		Tổng mức: 548,6 tỷ, đối ứng 348,576 tỷ (XL: 236,162 tỷ, đền bù: 20 tỷ, khác: 60,725 tỷ, dự phòng31,689 tỷ). ODA: 200,024 tỷ (TB 162,665 tỷ, khác 37,359 tỷ)



		3

		Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Lấp

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		1.200 tàu cá

		380.202

		100

		

		

		Xin vốn trung ương



		4

		Trụ sở trung tâm Phát triển qũy đất và Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		3.190m2

		10.251

		50

		

		

		



		5

		Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xử lý nước thải huyện Tân Thành

		Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

		

		

		100

		

		

		



		6

		Trung tâm tư vấn và cơ sở dữ liệu dân cư huyện Đất Đỏ (TT DS-KHH gia đình huyện Đất Đỏ)

		Sở Y tế

		

		300

		50

		

		

		



		7

		Sửa chữa Trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp Vũng Tàu

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		

		

		50

		

		

		



		8

		Trung tâm Y tế huyện Côn Đảo

		Sở Y tế

		

		

		50

		

		

		Xin vốn TPCP



		9

		Trung tâm Y tế huyện Châu Đức

		Sở Y tế

		

		

		50

		

		

		Xin vốn TPCP



		10

		Bệnh viện huyện Tân Thành

		Sở Y tế

		100 giường

		69.294

		50

		

		

		Xin vốn TPCP



		11

		Trung tâm phòng chống HIV/AIDS

		Sở Y tế

		2.995m2

		40.305

		50

		

		

		Xin vốn TPCP



		12

		Trụ sở Đội quản lý thị trường số 9 (Đất Đỏ)

		Sở Công thương

		463m2

		3.223

		50

		

		

		Xin vốn CT MTQG



		13

		Nâng cấp đê Chu Hải

		Chi cục Quản lý Thủy nông

		

		

		100

		

		

		



		14

		Tràn xả lũ và kênh tưới bờ trái đập dâng Sông Ray

		Chi cục Quản lý Thủy nông

		

		

		50

		

		

		



		15

		Khảo sát, khai quật khảo cổ học tại Long Sơn

		Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

		

		

		20

		

		

		



		16

		Xây dựng mới bệnh viện tâm thần

		Sở Y tế

		

		

		50

		

		

		Xin vốn TPCP



		17

		Đường 991B từ Quốc lộ 51 đến Hạ lưu cảng Cái Mép

		Sở Giao thông - vận tải

		

		

		500

		

		

		Xin vốn TPCP



		18

		Đường Phước Hòa – Cái Mép

		Sở Giao thông - Vận tải

		

		

		500

		

		

		Xin vốn TPCP



		19

		Khu neo đậu tránh trú bão tại Lộc An

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		

		

		100

		

		

		Xin vốn TW



		20

		Nâng cấp mở rộng Trại heo giống tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		

		

		100

		

		

		



		21




		Sửa chữa Nhà văn hóa thanh niên tỉnh

		Nhà văn hóa thanh niên tỉnh

		

		

		10

		

		

		



		22

		Kiên cố hóa kênh N3 đoạn K2+500 đến K6+500 thuộc hệ thống thủy lợi đập sông Dinh

		Chi cục Quản lý Thủy nông

		

		

		50

		

		

		



		23

		Sửa chửa trụ sở Hội Văm học nghệ thuật

		Hội Văm học nghệ thuật

		

		690

		50

		

		

		



		24

		Sửa chữa nâng cấp Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		

		

		50

		

		

		



		25

		Sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ thành phố Vũng Tàu

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		

		8.650

		50

		

		

		



		26

		Đường Bình Ba – Đá Bạc – Xuân Sơn (thuộc dự án Hội Bài - Châu Pha - Đá Bạc - Phước Tỉnh giai đoạn 2)

		Sở Giao thông - vận tải

		

		

		2.000

		

		

		



		27

		Nâng cấp đường ấp Bắc xã Hòa Long đi thôn Quảng Phú xã Đá Bạc

		Sở Giao thông - vận tải

		

		

		1.000

		

		

		



		28

		Trại thực nghiệm nuôi thủy sản nước ngọt tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		

		

		50

		

		

		



		29

		Xây dựng hạ tầng kinh tế phục vụ sản xuất, chế biến và lưu thông muối trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		

		

		50

		

		

		



		30

		Trụ sở làm việc Trung tâm Công nghệ - Thông tin và Truyền thông

		Sở Thông tin và Truyền thông

		2.228m2

		27.327

		50

		

		

		



		31

		Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

		Sở Y tế

		

		

		50

		

		

		



		32

		Nâng cấp Nhà máy nước Châu Pha

		Trung tâm nước Sinh hoạt và Vệ sinh môi trường

		5.000m3/ ngày

		37.662

		50

		

		

		



		33

		Tuyến ống chuyển tải Châu Pha - Đá Bạc

		Trung tâm nước Sinh hoạt và Vệ sinh môi trường

		15.895; D250

		25.586

		50

		

		

		



		34

		Tuyến ống chuyển tải Châu Pha - Sông Xoài

		Trung tâm nước Sinh hoạt và Vệ sinh môi trường

		10.550m, D400 = 6200m, D250 = 4.350m

		25.653

		60

		

		

		



		35

		Tuyến cống thoát nước mưa T4 khu công nghiệp Phú Mỹ 1

		Công ty ĐTKT HTKT khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1

		

		

		50

		

		

		



		36




		Bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị tại Tóc Tiên

		Công ty Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

		

		

		50

		

		

		



		37

		Trạm tiếp sóng phát thanh truyền hình của tỉnh tại huyện Châu Đức

		Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

		

		

		50

		

		

		



		38

		Xây dựng nhà làm việc trung tâm sản xuất chương trình – Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

		Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

		

		

		50

		

		

		Văn bản số 6194/UBNd-VP ngày 29 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh



		39

		Xây dựng 02 trạm quản lý bảo vệ rừng số 2, số 7, và hệ thống điện trạm quản lý bảo vệ rừng số 8 thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

		Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

		

		

		50

		

		

		



		40

		Sửa chữa cải tạo Nhà thiếu nhi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

		Nhà Thiếu nhi tỉnh

		

		

		50

		

		

		



		41




		CBĐT 25 tuyến điện hạ thế nông thôn năm 2011

		Sở Công thương

		

		

		100

		

		

		



		42

		Nâng cấp mở rộng Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền

		Sở Giáo dục và Đảo tạo

		

		

		50

		

		

		



		43




		Xây dựng các phòng chức năng Trường Trung học Phổ thông Long Hải - Phước Tỉnh

		Sở Giáo dục và Đảo tạo

		

		

		50

		

		

		



		44

		Nâng cấp mở rộng Trường Trung học Phổ thông Hòa Hội

		Sở Giáo dục và Đảo tạo

		

		

		50

		

		

		



		45




		Cải tạo nâng cấp Trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		

		

		50

		

		

		



		46

		Đầu tư hoàn chỉnh cơ sở vật chất Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

		Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

		

		

		50

		

		

		



		47

		Trang thiết bị y tế Bệnh viện Bà Rịa

		Sở Y tế

		

		

		50

		

		

		



		48

		Trụ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

		Sở Y tế

		

		

		50

		

		

		



		49

		Xây dựng hệ thống thư viện điện tử

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		

		

		50

		

		

		



		50

		Thu gom, xử lý nước thải đô thị Long Điền

		Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu

		

		

		300

		

		

		Văn bản số 1325/TTg-QHQT ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án sử dụng ODA Tây Ban Nha



		51

		Thu gom, xử lý và thoát nước thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2-Rạch khu vực phía Nam sân bay

		Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu

		

		

		200

		

		

		Văn bản số 1325/TTg-QHQT ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án sử dụng ODA Tây Ban Nha



		52

		Đường vào khu công nghiệp dầu khí Long Sơn nối dài (đoạn từ khu lọc dầu đến khu hóa dầu)

		Sở Giao thông - vận tải

		

		

		2.000

		

		

		Văn bản số 188/TB-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh



		53

		Trùng tu tôn tạo các di tích: khu điều tra xét hỏi, sở củi chuồng bò, trại 6 khu B và chuồng cọp Mỹ khu H thuộc khu di tích lịch sử Côn Đảo

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		

		

		350

		

		

		



		54

		Xây dựng cụm ký túc xá sinh viên tại Vũng Tàu

		Sở Xây dựng

		

		

		100

		

		

		Văn bản số 188/TB-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh



		55

		Xây dựng cụm ký túc xá sinh viên tại Bà Rịa

		Sở Xây dựng

		

		

		100

		

		

		Văn bản số 188/TB-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh



		X

		An ninh quốc phòng

		

		

		553.663

		100.000

		

		

		



		a

		TTKL DA đã hoàn thành

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Hội trường Trung đoàn dự bị động viên Minh Đạm

		Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

		5.020m2

		3.818

		1.050

		

		

		



		2

		Nhà khách của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

		Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

		36 phòng; 3.260m2

		28.887

		5.000

		

		

		



		3

		Đường phục vụ căn cứ hậu cần kỹ thuật của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

		Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

		4.620m

		15.294

		2.000

		

		

		



		4

		Trụ sở Công an phường Kim Dinh

		Công an tỉnh

		460m2

		3.931

		500

		

		

		



		5

		Trụ sở Công an phường Long Hương

		Công an tỉnh

		559m2

		3.502

		500

		

		

		



		b

		Dự án chuyển tiếp

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

		Công an tỉnh

		38.134 m2

		236.354

		40.000

		

		

		



		2

		Trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Bà Rịa

		Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

		17.100 m2

		188.246

		30.000

		

		

		



		3

		Trụ sở Công an phường 10

		Công an tỉnh

		566m2

		4.958

		1.000

		

		

		



		4

		Trụ sở Công an phường Nguyễn An Ninh

		Công an tỉnh

		553m2

		7.093

		500

		

		

		



		5

		Đồn Công an khu công nghiệp Phú Mỹ

		Công an tỉnh

		894m2

		4.994

		1.000

		

		

		



		6

		Trạm kiểm soát nổi Phước Tỉnh

		Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh

		

		3.024

		300

		

		

		



		7

		Nhà ở giáo viên và học viên nữ Trường quân sự tỉnh

		Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

		1.176m2

		7.636

		4.000

		

		

		



		8

		Xây dựng khu bệnh xá; nhà ở công vụ cho sỹ quan và Trung đoàn dự bị động viên của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (giai đoạn 1 xây dựng bệnh xá và hạ tầng kỹ thuật)

		Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

		

		28.895

		8.000

		

		

		



		c

		Dự án khởi công mới

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Trạm kiểm soát biên phòng Gò Dầu

		Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh

		1.000m2

		8.631

		3.000

		

		

		



		2

		Nhà ở và làm việc đại đội và mở rộng nhà ăn thuộc Trung đoàn DBĐV Minh Đạm

		Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

		1.605m2

		8.400

		3.000

		

		

		Văn bản 7379/UBND-VP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh



		d

		Chuẩn bị đầu tư

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Trạm kiểm soát biên phòng Cái Mép

		Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh

		

		

		50

		

		

		



		2

		Xây dựng tượng đài chiến thắng tiểu đoàn 445 và bia tưởng niệm liệt sỹ D445

		Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

		

		

		50

		

		

		



		3

		Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh

		Công an tỉnh

		

		

		50

		

		

		





DỰ TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN (NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ THEO MỤC TIÊU) NĂM 2011

(Kèm theo Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)


Mẫu số 16/CKTC-NSĐP/DT


Đơn vị tính: triệu đồng


		Stt

		Danh mục dự án

		Chủ đầu tư

		Quy mô xây dựng

		Giá trị công trình

		Kế hoạch vốn 2011

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Tổng số

		Trong đó bồi thường giải phóng mặt bằng

		



		

		Tổng số

		

		

		

		5000

		0

		



		

		Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững

		

		

		

		5000

		0

		



		

		Dự án khởi công mới

		

		

		

		

		

		



		1

		Xây dựng trạm bảo vệ rừng tại Hòn Tre Lớn, Hòn Tre Nhỏ, nâng cấp các trạm quản lý bảo vệ rừng tại Hòn Bảy Cạnh, Hòn Tài, Hòn Cau, Cỏ Ống, Cơ Động, Bến Đầm

		Vườn Quốc Gia Côn Đảo

		1.110m2

		14.023

		5.000

		0
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